
1

HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

(Kèm theo QĐ : …../ĐT/ĐHDT ngày …. / …. / 200...)

KHÓA : 2006 - 2010 * CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP K12KDN * ĐỢT 1

13755132

TBTKTBTNTTTN8HKNƠI
SINH

NGÀY
SINH

TÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

XẾP LOẠI
HỌC TẬP

XẾP LOẠI
R. LUYỆN

KháTốt7.337.507.507.32Nghệ An18/03/1988ÁnhPhan Thị Ngọc1223209811

KháTốt7.317.307.307.31Quảng Nam14/12/1987ÁnhVăn Thị Nguyệt1223209832

KháTốt6.716.106.106.73Hà Tĩnh13/09/1986ĐàoLê Thị1223209853

GiỏiTốt7.768.008.007.75Quảng Bình23/01/1988AnNguyễn Thị Hoàng1223209874

KháTốt7.317.007.007.32TT-huế02/07/1987AnVõ Hoài1223209885

GiỏiXuất Sắc7.747.507.507.75Quảng Nam04/09/1987AnNguyễn Thị Thuý1223209896

GiỏiXuất Sắc7.977.607.607.99Quảng Bình29/06/1988AnLưu Thị Hoàng1223209907

KháTốt7.247.307.307.24Thanh Hóa06/11/1988AnhMai Thị Lan1223209928

GiỏiXuất Sắc7.607.907.907.59Huế14/12/1988BìnhNguyễn Thế1223209959

KháTốt6.656.506.506.66Thanh Hóa02/09/1986CaoNguyễn Xuân12232099710

GiỏiTốt7.527.507.507.52Tiệp Khắc21/09/1987ChiNgô Thị Kim12232099911

KháTốt6.966.606.606.98Tp Đà Nẵng20/02/1987ChiLê Thị12232100112

KháTốt7.278.008.007.24Quảng Bình14/07/1988ChungHồ Thị Kim12232100213

GiỏiTốt7.928.108.107.91Bình Định08/11/1988ChuyênNguyễn Thị12232100314

GiỏiTốt7.606.906.907.63Hà Tây14/05/1987DươngNguyễn Thị Thuỳ12232100415

GiỏiTốt7.767.507.507.77Quảng Bình14/06/1987DầnDương Thị12232100616

KháTốt7.146.406.407.17Quảng Bình25/10/1987DiệuĐịnh Thị Kiều12232100717

KháXuất Sắc7.436.806.807.45Quảng Bình08/06/1984DũngHoàng Tiến12232100818

KháTốt6.797.507.506.77Tp Đà Nẵng25/06/1987DungLê Thị Thuỳ12232100919

KháTốt7.388.308.307.34Thanh Hóa24/09/1987DungNguyễn Thị12232101120

KháTốt7.296.506.507.32Nam Định02/07/1988DungTrần Thị Thùy12232101221

GiỏiTốt7.688.008.007.67Nam Định15/10/1988DungHà Thị Thanh12232101322

GiỏiTốt7.578.408.407.54Nghệ An15/04/1988DungNguyễn Thị12232101423

GiỏiTốt7.968.008.007.96Quảng Bình03/02/1987GiangNguyễn Thị Kiều12232101624

KháTốt7.308.808.807.24Thanh Hóa03/04/1987GiangBùi Hoàng12232101825

KháTốt6.386.506.506.38Quảng Trị17/10/1987GiangNguyễn Tú12232101926

GiỏiTốt7.727.807.807.72Quảng Bình11/05/1987HằngTrương Thị Thu12232102027

KháTốt7.077.307.307.06Nghệ An16/03/1987HằngDương Thị Thuý12232102128

GiỏiXuất Sắc7.988.308.307.97Quảng Bình12/03/1988HằngNguyễn Thị Thuý12232102229

KháXuất Sắc7.337.807.807.31Hà Nam Ninh02/08/1987HươngHà Thị12232102330

KháTốt7.347.607.607.33Quảng Trị24/07/1987HươngNguyễn Thị12232102431

GiỏiTốt8.068.008.008.06Quảng Bình31/01/1988HươngTrần Thị Thu12232102632

KháTốt7.057.907.907.02Quảng Bình16/06/1987HàTrần Thị Hoàng12232102733

KháTốt7.317.707.707.29Quảng Bình01/02/1988HàTạ Thị Thu12232102834

GiỏiTốt7.878.408.407.85Đồng Nai24/05/1988HàHoàng Thị Thanh12232103035

GiỏiXuất Sắc7.658.308.307.62Quảng Bình16/02/1988HàĐỗ Thị12232103136

Xuất SắcTốt8.228.208.208.23Quảng Bình05/06/1987HàLê Thị Việt12232103337

GiỏiTốt7.697.907.907.68Quảng Nam14/08/1988HàBùi Nhật12232103438

KháTốt6.838.308.306.78Nghệ An02/03/1988HàPhạm Thị Ngọc12232103539

KháTốt7.196.206.207.22Quảng Bình24/01/1988HảiHoàng Văn12232103640

GiỏiTốt7.657.707.707.64Quảng Bình30/06/1988HảiVõ Thị12232103741

KháTốt7.408.508.507.36Tp Đà Nẵng14/12/1987HảiNguyễn Thị12232104042

KháTốt7.397.807.807.38Quảng Bình28/11/1987HảoNguyễn Thị Hồng12232104143

GiỏiTốt8.068.208.208.06Tp Đà Nẵng22/09/1987HạnhNguyễn Thị Mỹ12232104244
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KháTốt6.707.707.706.66Tp Đà Nẵng08/06/1988HạnhTrần Thị Minh12232104345

GiỏiTốt7.417.307.307.42Hà Tĩnh11/10/1987HạnhDương Thị12232104546

Xuất SắcTốt8.127.507.508.15Quảng Nam21/11/1987HồngPhan Thị Anh12232104647

GiỏiTốt7.918.608.607.88Ninh Bình01/05/1989HồngLã Thị Thuý12232104748

GiỏiTốt7.486.906.907.50Thanh Hóa20/09/1987HườngVũ Thị12232104849

GiỏiXuất Sắc7.587.407.407.58Quảng Bình22/09/1987HiểnNguyễn Thị12232105250

KháTốt6.906.706.706.91Quảng Trị22/02/1987HiềnLê Thế12232105351

GiỏiTốt7.796.706.707.83Quảng Nam12/12/1987HiềnNguyễn Thị Mai12232105452

GiỏiTốt7.527.707.707.51Hà Tĩnh25/02/1988HiềnPhan Thị Bích12232105553

Xuất SắcTốt8.358.708.708.33Quảng Bình21/08/1988HiềnLương Thị Thu12232105654

GiỏiTốt7.577.207.207.58Quảng Trị10/02/1987HoàTrương Thị12232105755

GiỏiTốt7.668.008.007.65Tp Đà Nẵng25/12/1987HoàTrần Thị12232105856

KháTốt6.857.007.006.85Quảng Bình05/02/1987HoaHoàng Thị Thu12232106157

GiỏiTốt8.069.309.308.01Hà Tây28/11/1987HoaNguyễn Thị12232106258

KháTốt7.297.107.107.30Quảng Bình05/01/1987HuệĐặng Thị Kim12232106559

KháTốt7.218.108.107.18Đắc Lắc19/11/1987HuệCao Thị Hồng12232106660

KháTốt7.337.307.307.33Nghệ An05/07/1986HuệPhạm Thị12232106761

KháTốt6.916.506.506.93Quảng Trị23/01/1987HuyềnNguyễn Thị Thanh12232106862

GiỏiTốt7.917.907.907.91Quảng Bình16/08/1987HuyềnNguyễn Thị12232106963

KháTốt7.348.308.307.30Quảng Bình12/10/1988HuyềnDiệp Thị12232107064

GiỏiXuất Sắc7.688.408.407.66Tp Đà Nẵng31/05/1987KhánhPhan Nhật12232107265

GiỏiXuất Sắc7.607.407.407.60Nam Định31/01/1988KhuyênĐinh Thị12232107366

GiỏiTốt7.548.008.007.52Quảng Bình06/03/1987LâmPhan Ngọc12232107667

Xuất SắcXuất Sắc8.359.109.108.32Tp Đà Nẵng06/11/1988LâmThái12232107768

Xuất SắcXuất Sắc8.198.008.008.19Tp Đà Nẵng18/12/1988LiêmNguyễn Văn12232108269

KháTốt7.387.407.407.38Gia Lai28/08/1988LiênTrần Thị Phương12232108370

KháTốt7.257.807.807.23Quảng Bình24/02/1987LiênĐặng Thị12232108471

GiỏiTốt7.617.707.707.61Quảng Bình22/07/1988LinhLê Thị Thuỳ12232108672

KháTốt7.116.406.407.14Quảng Bình25/04/1988LinhNguyễn Thị Mỹ12232108773

GiỏiTốt7.838.408.407.81Quảng Bình17/11/1988LinhPhan Thị Thuỳ12232108874

GiỏiXuất Sắc7.828.608.607.79Quảng Nam02/08/1987LinhPhạm Thị Trúc12232109075

Xuất SắcTốt8.128.008.008.13Kontum04/05/1988LinhMạc Thị Phương12232109176

Xuất SắcTốt8.308.808.808.28Tp Đà Nẵng23/11/1988LinhHồ Phương12232109277

KháTốt7.077.107.107.07Tp Đà Nẵng16/05/1987LinhPhan Thị Yến12232109378

Xuất SắcTốt8.468.308.308.46Tp Đà Nẵng19/10/1987LoanPhạm Thị Mai12232109579

KháTốt6.866.606.606.87Quy Nhơn15/11/1988LoanNguyễn Thị Hồng12232109680

GiỏiTốt8.008.808.807.97Quảng Nam20/07/1987LuỹNguyễn Thị Xuân12232109781

GiỏiTốt7.487.507.507.48Quảng Nam02/02/1987LyTrần Thị Tường12232109882

KháTốt7.357.307.307.35Quảng Nam27/02/1987LyNguyễn Thị Cẩm12232110083

GiỏiTốt7.469.009.007.40Quảng Nam25/06/1986LyTrương Thị Ly12232110184

GiỏiTốt7.538.408.407.49Nghệ An16/08/1987LýNguyễn Thị12232110285

KháTốt6.437.507.506.39Đà Nẵng10/01/1986LyNguyễn Xuân Ngọc12232110386

GiỏiTốt7.728.508.507.69Quảng Nam31/05/1987MaiHuỳnh Thị  Như12232110487

GiỏiTốt7.618.208.207.58Nghệ An20/12/1986MaiNgô Thị Ngọc12232110588
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GiỏiTốt7.937.907.907.94Nghệ An10/12/1987MaiLê Thị Hoa12232110689

KháTốt7.057.607.607.03Quảng Ngãi01/08/1985MậnNguyễn Thị12232110890

GiỏiTốt7.948.308.307.92Tp Đà Nẵng13/07/1988MinhVõ Thị Ngọc12232111091

KháTốt6.827.007.006.82Quảng Trị07/09/1987MỹTrần Phương12232111192

KháTốt7.296.906.907.31Quảng Bình02/09/1987NămNguyễn Thị12232111293

GiỏiXuất Sắc8.007.407.408.02Bình Định10/10/1988NgânPhan Thị Thuỳ12232111394

Xuất SắcTốt8.338.408.408.33Nghệ An24/06/1987NgaNguyễn Hồng12232111495

GiỏiTốt7.938.908.907.89Quảng Bình15/08/1988NgaPhan Thị12232111596

KháTốt7.378.108.107.35Thanh Hóa22/11/1988NgaThiều Thị12232111697

GiỏiXuất Sắc8.119.109.108.07Gia Lai16/12/1986NhưLê Thị12232112098

KháTốt7.237.607.607.21Quảng Nam05/09/1988NhânNguyễn Ai12232112199

GiỏiTốt7.608.408.407.57Quảng Trị11/05/1987NhânNguyễn Khánh122321122100

KháTốt7.258.308.307.21Quảng Trị15/11/1986NhànTrương Thị Thanh122321123101

KháXuất Sắc7.105.805.807.15Quảng Ngãi02/03/1988NhậtBùi Thanh122321124102

Xuất SắcXuất Sắc8.549.409.408.51Quảng Bình12/09/1988NhungTrần Thị122321125103

KháTốt6.645.905.906.67Quảng Trị21/05/1987NhungLê Thị Cẩm122321126104

GiỏiTốt7.867.807.807.86Quảng Bình28/11/1986NhungNguyễn Thị122321127105

KháTốt7.077.307.307.06Quảng Bình05/07/1988NhungLê Thị Cẩm122321128106

KháTốt7.326.806.807.34Quảng Bình02/03/1988OanhĐặng Thị122321129107

KháTốt7.037.507.507.01Nghệ An02/03/1989OanhHoàng Thị Tú122321130108

GiỏiTốt7.467.607.607.45Quảng Ninh24/10/1986PhươngLê Thị Thu122321132109

GiỏiTốt7.957.007.007.99Quảng Trị10/08/1988PhươngNguyễn Thị Lan122321134110

KháTốt7.388.008.007.36Thừa Thiên-huế26/03/1987PhươngHà Văn122321135111

GiỏiTốt7.488.008.007.46Đắc Lắc08/12/1988PhươngHàn Thanh122321136112

GiỏiTốt7.537.807.807.52Tp Đà Nẵng23/04/1988PhướcLê Dương Văn122321137113

GiỏiTốt7.457.207.207.46Nghệ An18/12/1986PhượngTrần Thị Hoàng122321138114

Xuất SắcTốt8.198.108.108.19Nghệ An18/06/1987PhượngPhan Thị122321139115

GiỏiXuất Sắc7.728.908.907.68Quảng Nam27/09/1983PhúNguyễn Hữu122321141116

KháXuất Sắc7.166.906.907.17Tp Đà Nẵng22/03/1987PhongPhan Vũ122321143117

KháTốt7.117.807.807.09Quảng Trị11/02/1987QuânBùi Công122321144118

KháTốt7.297.807.807.28Gia Lai20/02/1988QuangLê Trần122321145119

KháTốt7.007.607.606.98Tp Đà Nẵng26/08/1987QuỳnhLa Thị Xuân122321146120

KháTốt7.097.807.807.06Quảng Nam27/01/1987QuyênPhạm Thị Lệ122321147121

KháTốt7.307.507.507.29Thanh Hóa06/07/1987QuyênHoàng Thị122321148122

Xuất SắcTốt8.197.507.508.22Nghệ An02/10/1988QuyênThái Thị Lệ122321149123

GiỏiTốt7.457.907.907.43Nghệ An29/07/1988SâmPhan Thị122321150124

KháTốt7.047.407.407.02Đà Nẵng09/03/1988SơnPhạm Thị Phước122321151125

GiỏiTốt7.768.608.607.73Nghệ An09/02/1987SươngVũ Thị Tuyết122321152126

KháTốt7.397.807.807.37Bình Định11/03/1987SaNguyễn Thị Ti122321154127

GiỏiTốt7.918.308.307.90Quảng Nam06/02/1987SẽNguyễn Thị122321156128

GiỏiTốt8.088.508.508.06Quảng Nam06/10/1984TámNguyễn Thị122321157129

GiỏiTốt7.948.008.007.94Quảng Bình03/06/1987TâmPhạm Thị Thanh122321159130

GiỏiTốt7.938.708.707.90Tp Đà Nẵng18/12/1987ThưNguyễn Hữu Anh122321162131

KháTốt7.037.307.307.02Quảng Bình20/08/1988ThơmNguyễn Thị Mỹ122321163132
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GiỏiXuất Sắc8.078.508.508.05Quảng Bình09/04/1988ThảoDương Thị122321164133

KháTốt7.197.307.307.19Quảng Nam08/02/1987ThảoĐinh Thị122321165134

KháTốt6.447.307.306.40Thanh Hóa05/03/1987ThảoTrần Thị Phương122321166135

KháTốt7.388.308.307.35Hà Nam05/06/1988ThắmNguyễn Thị122321169136

KháTốt6.887.407.406.86Quảng Nam01/10/1987ThắmNguyễn Thị122321170137

GiỏiXuất Sắc7.477.907.907.46Quảng Bình06/08/1987ThắngHoàng Minh122321172138

KháTốt6.587.007.006.57Quảng Bình02/02/1988ThanhNguyễn Hải122321173139

GiỏiTốt7.738.408.407.71Bình Định05/02/1988ThanhNguyễn Thị Thái122321174140

GiỏiTốt7.477.907.907.46Hòa Bình24/10/1988ThanhĐỗ Thị Hoài122321175141

GiỏiTốt7.467.407.407.46Tp Đà Nẵng30/04/1987ThúyNgô Thị Thanh122321177142

KháXuất Sắc7.237.707.707.21Tp Đà Nẵng20/02/1987ThúyNguyễn Thị Diễm122321178143

GiỏiTốt7.908.508.507.87Quảng Bình10/05/1988ThuTrương Thị Lệ122321179144

GiỏiTốt7.658.008.007.64Quảng Trị20/01/1986ThuỳNguyễn Thị Hương122321181145

KháTốt7.298.108.107.26Quảng Ngãi24/01/1987ThuỷNguyễn Thị Hà122321183146

GiỏiTốt8.129.309.308.08Quảng Bình19/05/1988ThuỷLê Thị Thu122321184147

GiỏiTốt7.507.407.407.50Quảng Bình05/01/1987ThuỷHồ Thị122321185148

KháTốt7.206.006.007.24Hoàng Liên Sơn15/05/1987ThuỷNguyễn Thị122321186149

KháTốt6.737.707.706.69Quảng Bình18/01/1987ThuỷPhan Thị122321187150

GiỏiTốt7.528.808.807.48Tp Đà Nẵng23/04/1987ThuýLê Thị Mỹ122321188151

GiỏiXuất Sắc7.968.208.207.95Quảng Ngãi08/12/1986ThuýPhan Thị Thanh122321190152

KháTốt7.217.107.107.21Tp Đà Nẵng17/02/1988TrâmNguyễn Thị Minh122321192153

GiỏiTốt7.807.307.307.82Tp Đà Nẵng17/05/1988TrânLê Thị Châu122321193154

GiỏiTốt7.657.807.807.64Quảng Bình02/03/1987TrangPhan Thị Diệu122321195155

GiỏiTốt7.518.008.007.49Quảng Bình25/12/1987TrangNguyễn Thị Huyền122321196156

KháTốt7.247.607.607.22Quảng Nam17/08/1987TrangNguyễn Phương122321197157

GiỏiTốt8.099.009.008.06Quảng Trị10/08/1988TrangNguyễn Thị Huyền122321199158

GiỏiTốt7.518.408.407.47Tp Đà Nẵng08/12/1987TrangĐỗ Thị Huyền122321200159

KháTốt7.288.008.007.25Quảng Nam20/06/1987TrangTrương Thị Thuỳ122321201160

KháTốt7.387.307.307.38Nghệ An06/12/1987TrangPhạm Thị Huyền122321207161

KháTốt6.936.606.606.94Tp Đà Nẵng10/01/1986TrinhPhan Thị Ái122321210162

Xuất SắcXuất Sắc8.517.907.908.53Tp Đà Nẵng03/10/1988TrinhTrương Thị Thuỳ122321211163

GiỏiTốt7.568.008.007.54Tp Đà Nẵng18/07/1988TrinhNguyễn Thị122321212164

Xuất SắcTốt8.178.908.908.15Quảng Nam01/01/1987TrúcPhạm Thị Thu122321213165

GiỏiTốt7.956.006.008.03Quảng Nam04/04/1987TuyếtHuỳnh Thị Ánh122321215166

GiỏiTốt7.907.307.307.92Quảng Bình03/03/1987VìnhHoàng Thị122321216167

GiỏiTốt7.998.008.007.98Quảng Bình15/09/1988VânNguyễn Thị Thuý122321217168

GiỏiTốt7.879.009.007.83Quảng Trị03/01/1987VânVõ Khánh Hồng122321218169

KháTốt7.138.108.107.10Quảng Bình22/06/1987VânNguyễn Thị Thuỳ122321219170

KháXuất Sắc7.397.307.307.39Nghệ An20/08/1985VinhNguyễn Đức122321220171

GiỏiTốt7.808.008.007.79Đắc Lắc04/04/1988ViTrần Thị Thuỳ122321222172

KháTốt6.817.307.306.80Nghệ An20/09/1987XuânTrần Thị122321223173

GiỏiTốt7.566.806.807.59Hà Tĩnh30/04/1988YếnLưu Thị Hải122321224174

GiỏiTốt7.519.009.007.46Quảng Nam12/10/1987YếnThân Thị Hải122321225175

KháTốt6.716.506.506.72Quảng Nam20/08/1988ChungTrịnh Thị Kim122321227176
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STT

XẾP LOẠI
HỌC TẬP

XẾP LOẠI
R. LUYỆN

KháTốt7.257.007.007.26Quảng Ngãi06/01/1988TuyềnNguyễn Thị Kim122321233177

GiỏiTốt7.788.108.107.76Quảng Trị18/10/1987ThắmLê Thị Ngọc122321234178

Xuất SắcXuất Sắc8.338.708.708.32Quảng Nam10/10/1988PhúLê Thị Hồng122321235179

GiỏiTốt7.657.707.707.64Quảng Bình14/06/1988NgọcNguyễn Thị Xuân122321118180

KháTốt7.006.506.507.02Quảng Trị12/10/1988NyNguyễn Thị Hằng122321230181

CT. HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTNTRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2010

NGUYỄN ÂN


